	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 1073/TB-ĐHĐH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

                             Hà Nội, ngày 09  tháng 6  năm 2010


THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (HÈ) NĂM HỌC 2009 - 2010
Áp dụng từ ngày 21/6/2010 đến ngày 12/8/2010
1. Lịch học:

	STT
	Mã môn học
	Môn học
	Số TC
	Mã LMH
	Sĩ số
	Buổi
	Thứ
	Tiết
	Thời gian
	Giảng đường
	Giảng viên

	1
	MAT1005
	Toán kinh tế
	3
	MAT1005-1
	140
	Sáng
	2
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	204
	Trương Văn Diệm (GVC)

(Khoa Toán - Trường ĐHKHTN)         ĐT: 091.300.9138

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	4
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	2
	MAT1005
	Toán kinh tế
	3
	MAT1005-2
	118
	Chiều
	2
	6 – 8
	13h00 – 15h45
	101
	Trương Văn Diệm (GVC)

(Khoa Toán - Trường ĐHKHTN)         ĐT: 091.300.9138

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	4
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	3
	INE2002-E
	Kinh tế vĩ mô 2
	3
	INE2002-E
	77
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	105
	TS. Vũ Phạm Hải Đăng (Khoa Kinh tế phát triển - Trường ĐH Kinh tế)           ĐT: 090.616.7001

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	4
	BSA2005-E
	Quản trị chiến lược
	3
	BSA2005-E
	85
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	106
	ThS. Nguyễn Phương Mai (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế)        ĐT: 090.320.6788

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	5
	FIB2003-E
	Các TT và định chế TC
	3
	FIB2003-E
	64
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	107
	ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế) ĐT: 091.237.5812

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	6
	INE2020-E
	Kinh tế quốc tế
	3
	INE2020-E
	78
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	105
	TS. Khu Thị Tuyết Mai (ĐT: 098.323.8244) / ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà (ĐT: 090.422.3229) (Khoa Kinh tế quốc tế - Trường ĐH Kinh tế)

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	7
	BSA2006-E
	Quản trị nguồn nhân lực
	3
	BSA2006-E
	75
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	106
	TS. Trịnh Ngọc Huy (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế)                 ĐT: 091.481.6743

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	8
	BSA3031
	Kế toán ngân hàng 
	3
	BSA3031 
	26
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	107
	ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế)          ĐT: 098.366.1749

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	9
	BSA3030
	Tài chính doanh nghiệp 2 
	3
	BSA3030
	39
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	108
	ThS. Nguyễn Thế Hùng (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế) ĐT: 098.924.3592

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	10
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê KT
	3
	BSA1053-1
	119
	Sáng
	2
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	101
	ThS. Trần Quang (Khoa Thống kê - Trường ĐH Kinh tế quốc dân)                ĐT: 090.345.5155

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	4
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	11
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê KT
	3
	BSA1053-2
	116
	Sáng
	2
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	102
	ThS. Đỗ Văn Huân (Khoa Thống kê - Trường ĐH Kinh tế quốc dân)               ĐT: 090.427.3740

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	4
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	12
	BSA1053
	Nguyên lý thống kê KT
	3
	BSA1053-3
	129
	Chiều
	2
	6 – 8
	13h00 – 15h45
	204


	ThS. Trần Quang (Khoa Thống kê - Trường ĐH Kinh tế quốc dân)               ĐT: 090.345.5155

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	4
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	13
	FIB2001
	Kinh tế tiền tệ ngân hàng
	3
	FIB2001-1
	102
	Chiều
	2
	6 – 8
	13h00 – 15h45
	102
	TS. Nguyễn Thị Thư  (Khoa Tài chính - Ngân hàng  Trường ĐH Kinh tế)            ĐT: 097.495.9699

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	4
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	14
	FIB2001
	Kinh tế tiền tệ ngân hàng
	3
	FIB2001-2
	129
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	204
	TS. Nguyễn Thị Thư  (Khoa Tài chính - Ngân hàng  Trường ĐH Kinh tế)          ĐT: 097.495.9699       

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	15
	FIB2001
	Kinh tế tiền tệ ngân hàng
	3
	FIB2001-3
	114
	Chiều
	3
	6 – 8
	13h00 – 15h45
	204
	TS. Nguyễn Trọng Tài (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế)           ĐT: 0904.470.678

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	16
	BSA2001
	Nguyên lý kế toán
	3
	BSA2001-1
	103
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	102
	ThS. Phạm Ngọc Quang (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế)         ĐT: 094.525.9150                 

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	17
	BSA2001
	Nguyên lý kế toán
	3
	BSA2001-2
	96
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	102
	ThS. Đỗ Kiều Oanh (Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế)           ĐT: 091.309.1355   

	
	
	
	
	
	
	Chiều
	5
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	
	

	18
	FLF1106
	Tiếng Anh CN 2 (KTĐN)
	3
	FLF1106-2
	47
	Sáng
	3
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	109
	Cô Phạm Thu Hà (Bộ môn Tiếng Anh Kinh tế - Trường ĐH Ngoại ngữ)          ĐT: 090.440.8125       

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	5
	1 - 3
	07h00 – 09h45
	
	

	19
	FLF1106
	Tiếng Anh CN 2 (KTĐN)
	3
	FLF1106-3
	41
	Chiều
	3
	6 - 8
	13h00 – 15h45
	109
	Cô Nguyễn Quỳnh Hoa (Bộ môn Tiếng Anh Kinh tế - Trường ĐH Ngoại ngữ)     ĐT: 098.289.5955    


2. Thời gian học: 08 tuần - bắt đầu từ 21/6/2010 đến ngày 12/8/2010.

3. Địa điểm học : Khu Giảng đường Trường ĐH Kinh tế (Cơ sở 2) - Khu NTC, đường Trần Bình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
4. Lưu ý: Sinh viên học đúng lớp môn học như đã đăng ký và cố định suốt cả học kỳ để Phòng Đào tạo theo dõi.
5. Lịch thi dự kiến: từ ngày 13/8/2010 đến 21/8/2010
6. Sinh viên xem lịch thi trên Website Trường ĐH Kinh tế từ ngày 14/7/2010 và xem danh sách phòng thi trên hệ thống Portal sinh viên từ ngày 03/8/2010.
7. Thời gian và địa điểm nộp học phí: từ ngày 12/7/2010 đến hết ngày 26/7/2010 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 404 Nhà E4).

8. Liên hệ:
· Cô Phạm Đỗ Hoài Nam (Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế)

· Điện thoại: (CQ) 3.7547506 (315) 
Di động: 0973.215.568

· Email: double.degrees@gmail.com
	Nơi nhận:

-  BGH Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGGN (để báo cáo);
-  Ban Thanh tra Trường ĐH Kinh tế (để biết);

-  Các Khoa trực thuộc (để thực hiện);
-  Sinh viên hệ chính quy  Trường ĐH Kinh tế (bao gồm Chương trình liên kết với Trường ĐHNN) (để thực hiện);
· Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (để phối hợp thực hiện);

· Lưu: HC – TH, ĐT.
	TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Nguyễn Thị Thư
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